
Loại băng keo Đặc điểm Ứng dụng Bảng giá (VNĐ)

        Temflex 150 - Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi
- Nhiệt độ: 0°C to 80°C 
- Chậm cháy
- Độ bám dính, độ bền cao, độ hồi phục nhanh
- Độ dày: 5mil (0.13mm)
- Được chứng nhận tiêu chuẩn RoHS 2.0

- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V
- Bó dây, cáp, đấu dây
- Thích hợp sử dụng trong nhà, cố định, đánh dấu trong 
các việc hàng ngày

Temflex 15020BK
Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 150, Màu đen, 18 mm x 20 
m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng

19.440                          

Temflex 15006BL
Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 150, Màu xanh, 18 mm x 6 
m, 10 Cuộn/Lốc, 20 Lốc/Thùng

6.690                            

       Temflex 160 - Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi
- Nhiệt độ: 0°C to 80°C 
- Chống cháy 
- Độ bám dính, lực dán cao, độ bền cao, độ hồi phục nhanh
- Độ dày cao hơn, bịt kín hơn: 6mil (0.15mm)
- Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0

- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V
- Bó dây, cáp, đấu dây
- Thích hợp sử dụng cho ứng dụng yêu cầu băng có độ 
dày cao, yêu cầu cao để cố định, đánh dấu trong các việc 
hàng ngày

Temflex 16010BK
Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 160, Màu đen, 18 mm x 10 
m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng

16.100                          

        Temflex 170 - Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi
- Nhiệt độ: 0°C to 80°C 
- Chống cháy 
- Độ bám dính, lực dán cao, độ bền cao cấp
- Độ dày cao hơn, bịt kín hơn: 7mil (0.177mm)
- Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0

- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V
- Bó dây, cáp, đấu dây
- Thích hợp sử dụng ngoài trời, cố định, đánh dấu trong 
các việc hàng ngày
- Làm vỏ bọc bảo vệ, cố định và cách nhiệt cáp hạ thế
- Sử dụng các ứng dụng có yêu cầu khắt khe và băng có 
độ dày cao

Temflex 17010BK
Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 170, Màu Đen, 18 mm x 10 
m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng

16.930                          
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Scotch 35 - Chống cực tốt bào mòn, ăn mòn hóa học, ẩm thấp, gỉ sét
- Nhiệt độ: -10°C to 105°C 
- Chống cháy, chống tia tử ngoại
- Thích nghi với mọi thời tiết
- Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0
- Sản xuất tại Mỹ

- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V
- Phân biệt và đánh dấu pha
- Sử dụng ngoài trời, không bị phai màu
- Dùng cho các ứng dụng khắt khe, yêu cầu cao, chịu 
nhiệt tốt

Scoth 33WE
Băng Keo Điện Vinyl 3M™ Scotch® 35, Màu Trắng, 3/4 in x 66 
ft, 10/Hộp, 100/Thùng

116.600                        

Scotch Super 33+ - Chống cực tốt bào mòn, ăn mòn hóa học, ẩm thấp, gỉ sét
- Nhiệt độ: -18°C to 105°C 
- Chống cháy lan, chống tia tử ngoại
- Thích nghi với mọi thời tiết
- Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0
- Sản xuất tại Mỹ

- Cách điện sơ cấp cho tất cả mối nối dây và cáp hạ thế 
đến 600V và 105°C 
- Bọc cáp và bảo vệ cơ học lâu dài cho cáp điện hạ thế
- Băng sử dụng cho ứng dụng ngoài trời, chịu nhiệt cao, 
chống nắng chiếu trực tiếp hoặc chỗ có nhiệt độ thấp
- Sử dụng ngoài trời, không bị phai màu, chịu nhiệt tốt
- Dùng cho các ứng dụng khắt khe, yêu cầu cao

Scoth 35BK
Băng Keo Điện Vinyl 3M™ Scotch® Super 33+, Màu Đen, 3/4 in 
x 66 ft, 100/Thùng

97.240                          

Scotch 130C - Băng cao su tự kết dính sử dụng trong cách điện cao thế nhờ 
khả năng hạ nhiệt tốt
- Nhiệt độ: Liên tục 90°C, ngắn hạn 130°C 
- Chống tia UV, chống ăn mòn ở điều kiện khắc nghiệt
- Chậm cháy
- Không lớp lót, quấn nhanh hơn

- Cách điện từ hạ thế đến cao thế lên đến 69kV
- Vỏ bọc cáp, chống ẩm 
- Cách điện thanh cái, cách điện mối nối dây bọc trên 
không

Scoth 130CBK3/4
Băng Cao Su Tự Kết Dính Cách Điện Trung Thế 3M™ Scotch® 
130C, Màu Đen, 3/4 in x 30 ft, 24/Thùng

363.190                        

Scotch 23 - Băng cao su tự kết dính sử dụng trong cách điện cao thế nhờ 
khả năng hạ nhiệt tốt
- Nhiệt độ: Liên tục 90°C, ngắn hạn 130°C 
- Chống tia UV, ăn mòn ở điều kiện khắc nghiệt
- Chậm cháy
- Có lớp lót da rắn, dễ xé

- Cách điện từ hạ thế đến cao thế lên đến 69kV
- Vỏ bọc cáp, chống ẩm 
- Cách điện thanh cái, cách điện mối nối dây bọc trên 
không

Scoth 23
Băng Cao Su Tự Kết Dính Cách Điện Trung Thế 3M™ Scotch® 
23, Màu Đen, 19 mm x 9.15 m x 0.76 mm, 90/Thùng 219.710                        

Temflex 2155 - Băng cao su tự kết dính
- Nhiệt độ: lên đến 80°C 
- Chống ẩm điện áp thấp
- Chậm cháy

- Cách điện cho mối nối lên đến 600V
- Bịt kín chống ẩm mối nối điện hạ thế



Temflex 2155BK
Băng Cao Su Tự Kết Dính, Cách Điện Hạ Thế 3M™ Temflex™ 
2155, Màu Đen, 3/4 in x 22 ft, 20/Thùng 103.770                        

Găng tay đa dụng - Găng tay đa dụng phủ NBR có độ bền cao
- Phù hợp cho tay dị ứng với nhựa PU
- Khả năng bám tốt, chống trượt, cảm giác tay tốt
- Thông thoáng, hạn chế thấm ngược hóa chất

- Kéo cáp, lái xe, làm vườn, sửa chữa cơ khí…

GTDD LV1-Grey-L
Găng Tay 3M™ DB1PU, Cấp Độ 1, Xanh Xám, Size L, 100 
Đôi/Thùng

54.950                          

NBR Gray-L Găng Tay Đa Dụng 3M™ NBR, Màu Xám, Size L, 100 Đôi/Thùng 75.790                          

Ống tay che nắng - Chống tia cực tím cao, thấm hút cao
- Tính năng làm khô nhanh và cản gió

- Ứng dụng cho các hoạt động ngoài trời: chạy xe, chạy 
bộ, chơi thể thao, làm tại công trường….

PH2000H-Grey
Ống Tay Xỏ Ngón Chống Nắng Chống Tia UV 3M™ UV PS2000H, 
Ghi Nhạt, 100 Đôi/Thùng

151.580                        

PH2000-Grey
Ống Tay Chống Nắng Chống Tia UV 3M™ UV PS2000, Màu Xám, 
100 Đôi/Thùng

151.580                        




